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Từ viết tắt: TQM: Quản trị chất lượng toàn diện

I. Trắc nghiệm (6 điểm,  0.2 điểm/câu), Sinh viên làm trên phiếu làm bài.
Câu 1: Chọn phát biểu chính xác? Nhà quản trị cấp cao dành thời gian thực hiện 4 chức năng quản trị theo sắp xếp tăng dần là:
A. Kiểm tra, điều khiển, hoạch định, tổ chức.
B. Điều khiển, tổ chức, hoạch định, kiểm tra.

C. Tổ chức, hoạch định, điều khiển, kiểm tra.
D. Kiểm tra, hoạch định, tổ chức, điều khiển.

Câu 2: Chọn phát biểu chính xác? Khách hàng thường bị tác động bởi:
A. Tên hiệu của sản phẩm.
B. Bao bì của sản phẩm.

C. Dấu hiệu của sản phẩm.
D. Nhãn hiệu của sản phẩm.

Câu 3: Chọn phát biểu chưa chính xác? Mục tiêu của quản trị sản xuất là:
A. Giảm chi phí sản xuất tới mức thấp nhất.

B. Rút ngắn thời gian sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.

C. Xây dựng hệ thống sản xuất theo tiêu chuẩn ISO.

D. Đảm bảo chất lượng của sản phẩm và dịch vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng.

Câu 4: Chọn phát biểu chưa chính xác? Trong công ty trách nhiệm hữu hạn:
A. Các thành viên chịu trách nhiệm và hưởng quyền lợi tương ứng với tỉ lệ vốn góp vào.

B. Các thành viên góp vốn thành lập công ty tối đa năm mươi người.

C. Phần góp vốn của các thành viên được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

D. Khi cần tăng vốn công ty có thể phát hành và bán cổ phần.

Câu 5: Chọn phát biểu chưa chính xác? Nguyên tắc bố trí mặt bằng:
A. An toàn cho người lao động.
B. Phù hợp với khối lượng sản phẩm sản xuất.

C. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
D. Thích hợp với đặc điểm sản phẩm và dịch vụ.

Câu 6: Hãy chọn  phát biểu chính xác? Chức năng của doanh nghiệp là:

A. Marketing, sản xuất, tài chính kế toán.
B. Marketing, sản xuất, tài chính tín dụng.

C. Sản xuất, thương mại, marketing.
D. Nhân sự, marketing, sản xuất.

Câu 7: Chọn phát biểu chưa chính xác? Lợi ích khi áp dụng 5S:

A. Giao hàng đúng hạn và nâng cao tinh thần nhân viên.

B. Cải thiện hệ thống quản lý về an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

C. Giảm chi phí và đảm bảo an toàn cho người lao động.

D. Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Câu 8: Chọn phát biểu chưa chính xác?
A. TQM không kiểm tra chất lượng sau sản xuất mà phải theo dõi phòng ngừa trước sản xuất.

B. TQM là sự hợp tác giữa tất cả mọi người trong doanh nghiệp từ khâu nghiên cứu đến dịch vụ sau bán.

C. TQM kiểm tra chất lượng sau sản xuất loại bỏ những sản phẩm bị lỗi trước khi xuất xưởng.

D. TQM quản lý theo cơ cấu chức năng chéo nhằm kiểm soát, phối hợp các hoạt động khác nhau trong hệ thống.

Câu 9: Chọn phát biểu chưa chính xác? Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến chất lượng:
A. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật.
B. Nhu cầu của nền kinh tế.

C. Hiệu lực của cơ chế quản lý kinh tế.
D. Chính sách thu hút đầu tư của chính phủ.

Câu 10: Chọn phát biểu chưa chính xác? Sản xuất khối lớn là dạng sản xuất:
A. Đặc điểm sản phẩm là tiêu chuẩn hóa cao.
B. Có sản lượng rất lớn, ổn định.
C. Sản xuất theo yêu cầu trực tiếp của khách hàng
D. Thiết bị sản xuất chuyên dùng.
Câu 11: Chọn phát biểu chưa chính xác? Giá trị thương hiệu tạo ra cho doanh nghiệp là:

A. Tạo cơ hội để phát triển và chuyển nhượng thương hiệu.

B. Là tài sản doanh nghiệp.

C. Làm tăng sự trung thành với nhãn hiệu.

D. Làm tăng hiệu quả của chương trình tiếp thị.

Câu 12: Chọn phát biểu chưa chính xác?

A. Mục tiêu cơ bản của quản trị chất lượng: Không sai lỗi.

B. Phương châm của quản trị chất lượng: Làm đúng ngay từ đầu.

C. Chất lượng con người quyết định chất lượng sản phẩm.

D. Quản trị chất lượng hướng tới khách hàng.

Câu 13: Chọn phát biểu chính xác? Đặc điểm của chiến lược hớt vàng từ từ :
A. Thích hợp khi thị trường không biết đến sản phẩm.

B. Thích hợp khi có sự cạnh tranh khốc liệt.

C. Tung sản phẩm mới ra thị trường với giá cao và mức khuyến mãi thấp.

D. Thích hợp khi thị trường có quy mô lớn.

Câu 14: Chọn phát biểu chưa chính xác? Để đạt hiệu quả và tránh lãng phí, chương trình đào tạo cho lao động trực tiếp thích hợp với những nội dung:
A. Cách thức viết thủ tục và bảng hướng dẫn công việc.

B. Những nguyên tắc đánh giá chất lượng.

C. Những khái niệm cơ bản của hệ thống.

D. Những quá trình sẽ thay đổi khi áp dụng hệ thống.

Câu 15: Chọn phát biểu chưa chính xác? Áp lực cạnh tranh là:
A. Áp lực của công chúng.
B. Áp lực của đối thủ trong phân khúc.

C. Áp lực của nhà cung.
D. Áp lực của sản phẩm thay thế.

Câu 16: Chọn phát biểu chưa chính xác? Các nguyên tắc cơ bản để đảm bảo chất lượng:
A. Khách hàng là trên hết.
B. Quá trình kế tiếp chính là khách hàng của quá trình trước.

C. Cải tiến chất lượng liên tục bằng vòng tròn Deming.

D. Phải phân tích và kiểm soát quá trình sản xuất.

Câu 17: Chọn phát biểu chưa chính xác? Vai trò của chiến lược marketing:
A. Biểu hiện mối tương hỗ giữa nhu cầu thị trường và khả năng công ty.

B. Là cơ sở để xây dựng những chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

C. Đối phó với những biến động thường xuyên trên thị trường.

D. Tận dụng bố trí nguồn nhân lực hiệu quả.

Câu 18: Chọn phát biểu chính xác?
A. Chất lượng là sự hoàn mỹ của sản phẩm.

B. Chú ý tới chất lượng sẽ làm giảm năng xuất sản xuất.

C. Làm chất lượng là làm đúng ngay từ đầu, đúng từng khâu, từng công đoạn.

D. Công nhân trực tiếp đứng máy chịu trách nhiệm hoàn toàn khi chất lượng tồi.

Câu 19: Chọn phát biểu chưa chính xác? Doanh nghiệp nên việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng  ISO 9000 vì:

A. ISO 9000 là chìa khóa thành công của doanh nghiệp.

B. ISO 9000 ảnh hưởng đến thương mại và mậu dịch quốc tế.

C. ISO 9000 mang lại vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

D. ISO 9000 tạo sự tin cậy đối với khách hàng.

Câu 20: Chọn phát biểu chưa chính xác? Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

A. Người sở hữu cổ phần của công ty gọi là cổ đông.

B. Có thể phát hành các loại chứng khoán để huy động vốn.

C. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

D. Bắt buộc phải có ba cổ đông sáng lập.

Câu 21: Chọn phát biểu chính xác?

A. Nhà quản trị cấp cơ sở yêu cầu có khả năng quản trị cao hơn khả năng chuyên môn.

B. Yêu cầu về khả năng chuyên môn của ba cấp quản trị là như nhau.

C. Nhà quản trị cấp cao yêu cầu có kỹ năng kỹ thuật cao hơn nhà quản trị cấp cơ sở.

D. Yêu cầu về kỹ năng nhân sự của ba cấp quản trị là như nhau.

Câu 22: Chọn phát biểu chính xác?

A. Sản phẩm phải có 3 phần chính: phần cốt lõi, phần cụ thể, phần phụ thêm.

B. Sản phẩm phải có 2 phần chính: phần cốt lõi, phần cụ thể.

C. Bao bì sản phẩm phải có đủ 3 lớp.

D. Bao bì không ảnh hưởng đến việc marketing sản phẩm.

Câu 23: Chọn phát biểu chính xác? Môi trường vi mô bao gồm các yếu tố:
A. Sản phẩm, phân phối, giá cả, chiêu thị, doanh nghiệp.

B. Kinh tế, công nghệ-tự nhiên, văn hóa-xã hội, chính trị-pháp luật.

C. Doanh nghiệp, nhà cung, công chúng, nhà trung gian, đối thủ cạnh tranh.

D. Đối thủ cạnh tranh, nhà cung, công chúng, nhà trung gian, sản phẩm.

Câu 24: Chọn phát biểu chưa chính xác? Trong sản xuất, nhiệm vụ của hoạch định tổng hợp:
A. Hoạch định tổng hợp về mức dự trữ cho từng loại sản phẩm.

B. Phân bổ mức sản xuất và dự trữ cho từng loại sản phẩm.

C. Huy động tổng lực các nguồn lực nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

D. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Câu 25: Chọn phát biểu chưa chính xác?
Chiến lược sử dụng nhân công làm việc bán thời gian có nhược điểm:
A. Nhân viên dễ dàng bỏ việc do không bị ràng buộc về pháp lý.

B. Năng suất lao động và chất lượng phụ thuộc vào tay nghề công nhân.

C. Chịu biến động lao động rất cao.

D. Tốn kém chi phí hướng dẫn nhân viên mới.

Câu 26: Chọn phát biểu chính xác?
Quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo các giai đoạn sau:
A. Hoạch định, cải tiến duy trì và kiểm soát.

B. Hoạch định, thực hiện, kiểm soát, duy trì và cải tiến.

C. Thực hiện, kiểm soát, hoạch định, duy trì và kiểm soát.

D. Hoạch định, duy trì và kiểm soát, thực hiện, cải tiến.

Câu 27: Chọn phát biểu chưa chính xác? Nguyên tắc hoạt động marketing:

A. Đúng thương hiệu, đúng sản phẩm.
B. Đúng thị trường mục tiêu, đúng kênh phân phối.

C. Đúng giá, đúng sản phẩm.
D. Đúng phương thức chiêu thị, đúng giá.
Câu 28: Chọn phát biểu chính xác?

A. Nhà quản trị cấp cao cần kỹ năng kỹ thuật cao hơn nhà quản trị cấp cơ sở.
B. Nhà quản trị cấp cao cần kỹ năng tư duy cao hơn nhà quản trị cấp cơ sở.
C. Nhà quản trị cấp cao cần kỹ năng nhân sự cao hơn nhà quản trị cấp cơ sở.
D. Nhà quản trị cơ sở cần kỹ năng nhân sự cao hơn nhà quản trị cấp cao.
Câu 29: Chọn  phát biểu chính xác? 

Theo tính sở hữu tài sản, doanh nghiệp phân thành các loại hình sau:

A. Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty liên doanh.

B. Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp chung vốn.

C. Doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty tư nhân.

D. Công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên doanh.

Câu 30: Chọn phát biểu chưa chính xác? Các lợi ích khi doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng  ISO 9000 vì:

A. Tạo nền móng cho sản phẩm có chất lượng.


B. Tăng năng suất và hạ giá thành sản phẩm.

C. Tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp.


D. Liên tục cung cấp ra thị trường sản phẩm mới.

II. Tự luận (4 điểm): Sinh viên làm bài trên phần còn lại của phiếu làm bài
Câu 31: (2.25 điểm)

Nhà máy dự kiến sản xuất sản phẩm mới có các công việc và mối quan hệ của các công việc cho ở bảng sau:

	Số thứ tự
	Tên công việc
	Thời gian hoàn thành (ngày)
	Công việc cần làm trước

	A
	Thiết kế bản vẽ lắp sản phẩm
	3
	

	B
	Thiết kế bản vẽ dập
	2
	A

	C
	Thiết kế bản vẽ chi tiết
	3
	B

	D
	Thiết kế master
	2
	B

	E
	Gia công CNC master
	3
	D

	F
	Gia công điện cực master
	2
	D

	G
	Thiết kế khuôn dập sản phẩm
	3
	B

	H
	Thiết kế đồ gá cắt gọt sản phẩm
	3
	C

	I
	Gia công khuôn dập
	3
	E, G 

	J
	Gia công đồ gá cắt gọt sản phẩm
	3
	F, H

	K
	Lắp khuôn dập 
	1
	I

	L
	Dập sản phẩm
	2
	K

	M
	Lắp đồ gá cắt gọt
	1
	J

	N
	Cắt gọt sản phẩm
	2
	L, M


a/ Lập sơ đồ Gant theo phương thức triển khai sớm? (1.25 điểm)
b/ Xác định những công việc nằm trên đường găng? (0.75 điểm)

c/ Tổng thời gian tối thiểu để hoàn tất công việc? (0.25 điểm)
Câu 32: (1.75 điểm) 

Có 5 công việc thực hiện trên 2 máy. Công việc nào cũng phải làm trên máy 1 trước rồi mới chuyển sang máy 2. Thời gian từng công việc cho ở bảng sau (đơn vị tính là giờ). 
	Công việc
	A
	B
	C
	D
	E

	Thời gian thực hiện trên:

Máy 1
	
	
	
	
	

	
	3
	4
	9
	7
	8

	Máy 2
	7
	6
	5
	3
	4


a/ Theo nguyên tắc Johnson,  hãy sắp xếp thứ tự các công việc? (0.5 điểm)
b/ Vẽ sơ đồ điều độ để tính tổng thời gian tối thiểu để hoàn thành hết các công việc? (1.0 điểm)

c/ Tính tổng thời gian chờ trên máy 2? (0,25 điểm)

TRƯỞNG KHOA     
TRƯỞNG BỘ MÔN 
       
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ                   (Ký và ghi rõ họ tên)                      
(Ký và ghi rõ họ tên)                        (Ký và ghi rõ họ tên)                  

  NGUYỄN TIẾN NHÂN
    TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG HỒNG          LƯ THỊ YẾN VŨ
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Ngày thi: ____/_____/201____

Thời gian thi: _______90___​​____ phút
I. Trắc nghiệm
	1
	A

	2
	D

	3
	C

	4
	D

	5
	C

	6
	A

	7
	B

	8
	C

	9
	D

	10
	C

	11
	B

	12
	A

	13
	C

	14
	B

	15
	A

	16
	D

	17
	A

	18
	C

	19
	A

	20
	D

	21
	D

	22
	B

	23
	C

	24
	D

	25
	B

	26
	B

	27
	A

	28
	B

	29
	C

	30
	D


II. Tự luận (4 điểm):

Câu 32. (1.75 điểm)

a/ Sắp xếp thứ tự các công việc: A, B, C, E, D (0.5 điểm)


(Nếu sai 1 vị trí -0.25 điểm, sai 2 vị trí không chấm điểm)
b/ Sơ đồ điều độ: (0.75 điểm, sai 1 vị trí -0.25 điểm)
	
	3
	7
	16
	24
	31
	

	Máy 1
	A3
	B4
	 
	C9
	E8
	D7
	 

	Máy 2
	 
	A7
	 
	B6
	C5
	 
	E4
	 
	D3

	
	
	10
	
	21
	
	28
	
	34


- Tổng thời gian tối thiểu để hoàn thành hết các công việc: 34 giờ (0.25 điểm)
c/ Tổng thời gian chờ trên máy 2: 3+3+3=9 (giờ) (0.25 điểm)
Câu 31. (2.25 điểm)
a/ Lập sơ đồ Gant theo phương thức triển khai sớm (1.25 điểm)


Nếu sai 1 vị trí -0.25 điểm
	Thời gian
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Công việc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công việc găng

	C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công việc không  găng

	E
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	G
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	H
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	J
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	K
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	L
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	M
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	N
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


b/ Các công việc nằm trên đường găng (0.75 điểm)
[image: image1.emf] Các công việc nằm trên đường găng  (hoặc A, B, D, E, I, K, L, N) 


(Nếu sai 1 công việc -0.25 điểm, sai 3 công việc không có điểm)

c/ Tổng thời gian tối thiểu để hoàn tất công việc (0.25 điểm)


3+2+2+3+3+1+2+2=18 ngày

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)
LƯ THỊ YẾN VŨ
ĐỀ 134
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Trang 6/5 – ĐỀ 134


